	Họ tên: ……………………..         

PHIẾU cuèi tuÇn 13 

I. TIẾNG VIỆT:

1. Điền ch hay tr:

…..ung thu

bầu ….ời

quả …..uông

…….ong …….ãng
lúa ……ín

nhà …...ường
…..ăng sáng

…….ong xanh

2. Điền l hay n:

vâng …ời

….âng ….iu

tiếng ….ói

xin ….ỗi

3. Nối ô chữ tạo thành câu:

Mẹ kho

bóng bay.

Cha chơi 

cá bống.

Bé thả

rụng đầy vườn.

Trái chín 

cầu lông.

4. Con ®äc nhiÒu lÇn c¸c tõ vµ c©u trªn.

5.  Con viÕt vµo vë c¸c tõ vµ c©u trªn vµo vë
	II. TOÁN:

1. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

2 + 6 … 5 + 3

7 – 1 … 7 + 1

6 + 0 … 8 + 0

7 – 4 … 3 + 1 

5 + 3 … 6 + 1

4 + 3 …2 + 5 

2 + 6 … 3 + 5

6 – 0 … 7 – 1 

2. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

… – 2 = 7

7 – … = 3

… + 2 = 7

1 + … = 8

… + 2 = 8

4 + … = 7

… + 5 = 8

6 – … = 2

… + 3 = 8

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

5 + 1 + 2 = 8 (
6 – 4 + 1 = 5 (
7 – 3 + 4 = 7 (
6 – 3 + 5 = 8 (
4 + 1 + 3 = 5 (
7 – 3 – 1 = 3 (
4. Cho các số 8, 3, 5 và các dấu +, –, =. Hãy viết các phép 

    tính đúng:

5. Thu có 3 quả bóng, vừa bóng xanh vừa bóng đỏ. Số bóng

    xanh nhiều hơn số bóng đỏ. Hỏi Thu có bao nhiêu quả 

    bóng xanh, bao nhiêu quả bóng đỏ?

Trả lời: Thu có …. quả bóng xanh, ….quả bóng đỏ.
6. Điền số vào ô trống sao cho khi cộng các số ở 3 ô liền 

    nhau thì có kết quả là 6.
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